
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

21 0 0

3 0 0

3 0 0

17 1 51 2012 SSD độ I + UXTC 12 tuần

2 0

17 3 49 3023 UXTC 14 tuần

17 4 39 1001 NXTC 14tuần

18 5 40 ĐT UBT(P) 17cm/RL Tâm thần

18 6 49 2012 UXTC 16 tuần

18 7 31 ĐT UXTC + UBT (P) 16cm

18 8 47 2002 UXTC 16 tuần

18 9 45 2002 UXTC 14 tuần + UBT (P)

19 10 51 2012 UXTC 12 tuần

19 11 41 2011 UXTC 16 tuần/VMC Bóc NX

19 12 29 1011 UBT(P) 16cm

13 41 ĐT NXTC 14tuần

14 39 2002 NXTC 14tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 42 0000 K Buồng trứng (P)

17 2 51 3003 UBT (P) /VMC 3 lần (MLT, RT)

17 3 30 0000 NXTC > 10cm

18 5 72 5015 UBT (P) 10cm

18 6 47 3003 UXTC 16 tuần

18 7 44 2002 NXTC 14tuần + UBT(T)

19 8 58 7017 UBT (T) 6 cm

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + NGỌC.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + NGỌC.NT

THU NGUYỆT + TRÚC GIANG + X.TRANG1

THU NGUYỆT + TRÚC GIANG + X.TRANG1

THU NGUYỆT + TRÚC GIANG + X.TRANG1

TH.LANBM + H.VÂN.NT + Đ.NGỌC.NT

M.TUẤN.BM + H.NHUNG.NT + N.TRÚC.NT

DỰ BỊ  

DỰ BỊ  

BS SẢN A + H.NHẬT + PHƯƠNG.TT(S)

BS SẢN A + THÚY MAI + PHÚ.SB(C)

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + NGỌC.NT

NGỌC TRANG + NGUYỄN LONG + GIANG.SB

NGỌC TRANG + NGUYỄN LONG + GIANG.SB

HỒ HOA + TRÍ 1 + HỮU HẢI.SB

HỒ HOA + TRÍ 1 + HỮU HẢI.SB 

M.TUẤN.BM + H.NHUNG.NT + N.TRÚC.NT

M.TUẤN.BM + H.NHUNG.NT + N.TRÚC.NT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + TÔ NGỌC.SB + XUYẾN.SB(S)

BS SẢN A + KHẮC ÂN.SB + VŨ.SB(C)

VIỆT THANH + Q.HƯƠNG + PHƯƠNG.PNT

VIỆT THANH + Q.HƯƠNG + PHƯƠNG.PNT

VIỆT THANH + Q.HƯƠNG + PHƯƠNG.PNT

MỸ Ý + NGỌC TRANG + NGUYỄN LONG

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Bóc NX+UBT(T),KTSD nếu KĐ cắt TC+bóc UBT

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ lấy thai 

Mổ lấy thai

Bóc u, KTSD, Sinh thiết lạnh

Cắt PP có u, KTSD

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + BT có u

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc u, KTSD

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

2) Treo TC vào mõm nhô

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Bóc u, KTSD

Từ ngày 30/12/2013 đến ngày 05/01/2014 (Tuần1)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

1) Cắt TC toàn phần + 2PP

VÕ THỊ NGỌC

PHẠM THỊ QUỲNH HƯƠNG

LÊ THỊ NGỌC CHÂU

BÙI THỊ XUÂN PHƯƠNG

VÕ THỊ HỒNG

ĐINH THỊ NHỚ

LÊ THỊ NGHĨA

TRƯƠNG THỊ DUNG

NGUYỄN THỊ HẰNG

NGUYỄN THỊ MAI

TRẦN THỊ LUẬN

BN SẢN A

BN SẢN A

LÝ THỊ TÂM

ĐẬU THỊ THANH HẢI

NGUYỄN PHẠM BẢO THƯ

NGUYỄN THỊ LỆ THỦY

LÊ THỊ DUNG

NGUYỄN THỊ CẬY

HỌ VÀ TÊN

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

PHAN THỊ NHỰT

NGUYỄN THỊ LỆ

NGUYỄN THỊ MỸ NGÀ

9329

9642

9752

9675

9462

9402

9600

9584

9605

9756

9738

9567

9737

9602

9801 b

9579

SHC

9000 b

9588

9590

PM

Ngày: 12/30/2013 

Ngày: 12/31/2013 

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 



19 9 54 3013 UXTC 14 tuần

19 10 47 2012 UXTC 10 tuần + UBT (T) 6cm

19 11 48 7007 UBT 10cm/VMC ĐS

19 12 45 2012 UXTC 16 tuần

13 45 1001 UXTC 14 tuần

14 41 4003 UXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 72 11019 Sa TC+ BQ + TT độ 3

17 2 46 2002 UXTC 16 tuần/VMC 2lần

17 3 47 3013 TSĐGĐHNMTC + UXTC

18 4 50 3023 UXTC 18 tuần/VMC 2 lần(Mổ khó)

18 5 31 0000 UBT(P) 15cm/Thai 13 tuần

18 6 31 ĐT UBT (P) 10cm

7 53 2022 UXTC 12 tuần/Cao HA

3 0 0

3 0 0

17 1 23 ĐT U ổ bụng 31 cm

17 2 50 3003 UXTC 12 tuần + UBT 2 bên

17 3 41 2002 NXTC 14tuần

NG.LAN.BM + HIỀN.NT+ HỢP.SB

NG.LAN.BM + HIỀN.NT+ HỢP.SB

LỢI + THU.YQG + THỤY.YQG

LỢI + THU.YQG + THỤY.YQG

DỰ BỊ

BS SẢN A + TR.LOAN + MAI THANH.SB(S)

BS SẢN A + BÌNH THÀNH + NGÂN.SB(C)

THU THỦY + NG.LAN.BM + HIỀN.NT

THU HÀ 2 + HÀ.SB + KIỀU CHÂU.SB(S)

THU HÀ 2 + A.THƯ4 + RỠ.SB (C)

VIỆT THANH + V.HÒA + THƯ HƯƠNG

V.HÒA + THƯ HƯƠNG + P.DUNG 2

V.HÒA + THƯ HƯƠNG + P.DUNG 2

LỢI + MINH TÂM + THU.YQG 

TH.LANBM + H.VÂN.NT + Đ.NGỌC.NT

TH.LANBM + H.VÂN.NT + Đ.NGỌC.NT

H.HIỆP + ÁI + KIM ANH.TT

H.HIỆP + ÁI + KIM ANH.TT 

DỰ BỊ

DỰ BỊ

Ngày 27 tháng 12 năm 2013

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt TC toàn phần + 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần + 2PP

Mổ TS, bóc UBT

Bóc u, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + PP có u

ĐẶNG VŨ CẨM CHƯỚNG

ĐỖ THỊ THẢO SƯƠNG

PHẠM THỊ HỒNG ĐIỆP

HÀ THỊ THU

NGUYỄN THỊ HIỀN

NGUYỄN THỊ HOÀN MỸ

PHẠM THỊ HƯỞNG

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ ĐẸT

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ QUỲ

MAI THỊ LÀNH

ĐINH THỊ CÚC

ĐỖ THỊ ĐẠT

ĐOÀN THỊ TUYẾT

NGUYỄN THỊ NHỰT

PHẠM THỊ HÀ

TRẦN LỆ THỦY

9773

9770

9718

9502

8997 B

9776

222 N

9701

9758

9557

9547

9674

9751

9687

9539

9529

Thứ: SÁU 

Ngày: 1/2/2014 

Ngày: 1/3/2014 

Thứ: NĂM 


